
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
An Giang, ngày     tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO
Vv đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh tháng 10/2024

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế tỉnh An Giang đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tháng 10/2024 và đồng thời đề nghị các 

cơ sở y tế có tiếp nhận thực hành đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh trên trang thông tin của cơ sở.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công thông tin điện tử SYT;
- BGĐ Sở Y tế;
- Các cơ sở y tế trong tỉnh (Để biết);
- Lưu: VT, NVY. 
(Đính kèm dánh sách)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THÁNG 10/2024

Ngày sinh

STT
Họ và tên  
người            
thực hành Nam Nữ

Số CMND / 
CCCD Địa chỉ

Chức 
danh 
chuyên 
môn

Phạm vi 
hành 
nghề 
đăng ký 
thực 
hành

Người hướng dẫn             
thực hành

Ngày bắt đầu 
thực hành Ghi chú

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

1. 1 Trần Thị
Trúc Mai 

28/09/1983 089183003206 Tổ 2, 
khóm Vĩnh 
Tây, 
phường 
Núi Sam, 
Tp. Châu 
Đốc, An 
Giang

Cử nhân 
Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

- CN. Hà Thị Ngọc, khoa 
Hồi sức cấp cứu
01 tháng (01/10/2024).
- CN.Phan Văn Sậu. khoa 
Ngoại
 1t (02/11/2024) 
-CN.Nguyễn Hữu Duy. 
khoa Nhi
1t(03/12/2024)
-CN. Cao Thị Hợp. khoa 
Nhiễm
 01 tháng (06/01/2025)  
 - CN.Hồng Thanh Tú. khoa 
Nội.
    1t (07/02/2025) 
-  CN.Nguyễn Thị Ngọc 
Huê
- CN.Trần Thị Lệ Thu
 Hai khoa: Mắt, RHM, 1t 

 01/10/2024 Khoa 
HSCC từ 
(01/10/20
24-
01/11/202
4)



(06/03/2025)

2. 2 Trần Thị 
Phương 09/05/1988 089188016037

Ấp Vĩnh 
Tây, xã 
Vĩnh 
Trung, TX. 
Tịnh Biên, 
tỉnh  An 
Giang

Cử nhân 
Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

1.CN. Trương Minh Trí. 01 
tháng ( từ 02/10/2024) khoa 
cấp cứu.
3.CN. Thái Lê Tân. 01 
tháng (03/11/2024). khoa 
Ngoại 
4. CN. Nguyễn Thị Thanh 
Loan. 01 tháng(05/01/2025) 
khoa Nội. 
5. ĐDCKI Nguyễn Hữu 
Duy.01 tháng (06/02/2025) 
khoa Nhi.
6. CN. Nguyễn Thị Ngọc 
Huê. 15 ngày (07/03/2025) 
khoa Mắt.
7. CN. Trần Thị Lệ Thu. 15 
ngày ( 23/03/2025). khoa 
Răng hàm mặt. 
8. ĐDCKI Cao Thị Hợp. 01 
tháng ( 09/3/2025) khoa 
Nhiễm.

 02/10/2024

Khoa CC 
từ 
(02/10/20
24 đến 
02/11/202
4

3. 3 Nguyễn Thị 
Kim Thoa

10/8/1987 089187007258 Ấp Hòa 
Phát, xã 
Phú Hiệp, 
huyện Phú 
Tân, tỉnh  
An Giang

Cử nhân 
Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

1. CN. Nguyễn Thị Thanh 
Loan. 01 tháng 
(05/10/2024) khoa Nội. 
8. ĐDCKI Cao Thị Hợp. 01 
tháng ( 06/11/2024) khoa 
Nhiễm.
6. CN. Nguyễn Thị Ngọc 
Huê. 15 ngày (07/12/2024) 
khoa Mắt.
7. CN. Trần Thị Lệ Thu. 15 
ngày ( 23/12/2024). khoa 
Răng hàm mặt. 
5. ĐDCKI Nguyễn Hữu 
Duy.01 tháng (09/01/2025) 
khoa Nhi.
3.CN. Thái Lê Tân. 01 
tháng (10/02/2025). khoa 

05/10/2024 Khoa cấp 
cứu 
( 11/03/20
25-
11/04/202
5).



Ngoại. 
1.CN. Trương Minh Trí. 01 
tháng ( từ 11/03/2025) khoa 
cấp cứu.

4. 4 Hồ Thị Mỹ 
Thoa 29/07/1979 089179002594

Khóm Mỹ 
Chánh, 
phường 
Vĩnh Mỹ, 
Tp.Châu 
Đốc, tỉnh 
An Giang

Cao đẵng 
Hộ sinh Hộ sinh

CN.Trương Ngọc Tú Trinh. 
05 tháng ( từ 03/10/2024).
CN. Trương Minh Trí. 01 
tháng ( 04/03/2025)

 03/10/2024

Khoa Cấp 
cứu 
04/03/202
5-
04/04/202
5.

5. 5 Nguyễn Chí 
Nam 16/03/1994 089094016619

Ấp Phú 
Tây, xã 
Phú Long, 
huyện Phú 
Tân, tỉnh 
An Giang.

Cao đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

1. CN. Nguyễn Hữu Duy.01 
tháng (04/10/2024) khoa 
Nhi.
2.CN. Thái Lê Tân. 01 
tháng (05/11/2024). khoa 
Ngoại. 
3.CN. Trương Minh Trí. 01 
tháng ( từ 06/12/2024) khoa 
cấp cứu.
4. CN. Nguyễn Thị Thanh 
Loan. 01 tháng 
(06/01//2025) khoa Nội. 
5.  CN. Nguyễn Thị Ngọc 
Huê. 15 ngày (07/02/2025) 
khoa Mắt.
7. CN. Trần Thị Lệ Thu. 15 
ngày ( 24/02/2025). khoa 
Răng hàm mặt. 
8. CN. Cao Thị Hợp. 01 
tháng (10/03/2025) khoa 
Nhiễm.

 04/10/2024

Khoa Cấp 
cứu. 
(06/12/20
24 đến 
06/01/202
5)

II BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

6. 1 Nguyễn Hoàng 
Phi Yến

2003 089303008061 Số nhà 
8/6B, 
đường Lê 
Lợi, khóm 
Nguyễn 
Du, 

Cao đẳng 
Điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

1.Nguyễn Chí Thân - khoa 
Nội nhi
2.Đào Thị Tường Vi - khoa 
Sơ sinh
3. Trần Trí Thoại - khoa 
Cấp cứu

21/10/2024 - 
20/12/2024

1. Thực 
hành tại 
TTYT 
Long 
Xuyên 
(01 tháng)



phường 
Mỹ Bình, 
TP Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

4. Nguyễn Thanh Tùng - 
khoa ICU nhi

2. Thực 
hành 
BVĐKTT
AG (03 
tháng)

7. 2 Nguyễn Thanh 
Trúc 2003 089303007992

Số nhà 
336/17, ấp 
Tấn Bình, 
xã Tấn 
Mỹ, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh An 
Giang

Cao đẳng 
Điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

1. Nguyễn Thanh Tùng - 
khoa ICU nhi
2.Nguyễn Chí Thân - khoa 
Nội nhi
3.Đào Thị Tường Vi - khoa 
Sơ sinh
4. Trần Trí Thoại - khoa 
Cấp cứu

21/10/2024 - 
20/12/2024

1. Thực 
hành tại 
TTYT 
Long 
Xuyên 
(01 tháng)
2. Thực 
hành 
BVĐKTT
AG (03 
tháng)

8. 3 Nguyễn Minh 
Thuận 1999 089099003908

Số nhà 
292, tồ 10, 
khóm An 
Khương, 
TT Hội 
An, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ y 
khoa Y khoa

1.Bùi Thị Minh Thư - khoa 
Sanh
2.Huỳnh Thị Minh Thảo - 
khoa Sản bệnh - sản thường
3.Lê Kim Ngân - khoa Phụ
4.Ngô Thùy Hương - khoa 
Hậu phẫu - hậu sản
5.Đỗ Đức Thiện - khoa Cấp 
cứu
6.Đinh Thị Bích Loan - 
khoa ICU nhi
7.Phạm Hoàng Văn - khoa 
Sơ sinh
8.Trang Thanh Minh Châu - 
khoa Nội nhi

04/11/2024 - 
05/03/2025

BVĐKTT
AG gởi 
thực hành 

9. 4 Lê Duy Linh 1999 089099012192 Số nhà 
206, ấp 
Khánh 
Đức, xã 
Khánh 
Hòa, 
huyện 

Bác sĩ y 
khoa

Y khoa 1.Trần Thụy Khánh Vân - 
khoa Phụ
2.Ngô Thùy Hương - khoa 
Hậu phẫu - hậu sản
3.Bùi Thị Minh Thư - khoa 
Sanh

04/11/2024 - 
05/03/2025

BVĐKTT
AG gởi 
thực hành 



Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

4.Huỳnh Thị Minh Thảo - 
khoa Sản bệnh - sản thường
5.Phạm Hoàng Văn - khoa 
Sơ sinh
6.Trang Thanh Minh Châu - 
khoa Nội nhi
7.Đỗ Đức Thiện - khoa Cấp 
cứu
8.Đinh Thị Bích Loan - 
khoa ICU nhi

10. 5 Nguyễn Thị 
Kiều Loan 1999 089199004582

Khu dân 
cư Mỹ 
Tân, ấp 
Mỹ Thành, 
xã Mỹ Hội 
Đông, 
huyện Chợ 
Mới, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa Y khoa

1.Huỳnh Huy Thanh - khoa 
Sản bệnh - sản thường
2.Nguyễn Văn Bình - khoa 
Phụ
3.Ngô Thùy Hương - khoa 
Hậu phẫu - hậu sản
4.Hồ Thái Phong - khoa 
Sanh
5.Dương Quốc Việt - khoa 
Nội nhi
6.Lê Lý Hạ Liên - khoa Cấp 
cứu
7.Trần Thị Xuân Duyên - 
khoa ICU nhi
8.Phạm Hoàng Văn - khoa 
Sơ sinh

04/11/2024 - 
05/03/2025

BVĐKTT
AG gởi 
thực hành 

11. 6 Trần Huệ Long 2001 089201009463

Tổ 13, ấp 
Mỹ Khánh 
2, xã Mỹ 
Hòa Hưng, 
TP Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Cao đẳng 
Điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

1.Nguyễn Chí Thân - khoa 
Nội nhi
2.Đào Thị Tường Vi - khoa 
Sơ sinh
3. Trần Trí Thoại - khoa 
Cấp cứu
4. Nguyễn Thanh Tùng - 
khoa ICU nhi

04/11/2024 - 
02/01/2025

BVĐKTT
AG gởi 
thực hành 

12. 7 Phan Thị Thảo 
Quyên

2002 089302017232 Số nhà 
1127, 
đường 
Nguyễn 

Cử nhân 
Hộ sinh

Hộ sinh Nguyễn Thị Huyền Nhung - 
khoa Sanh

18/11/2024 - 
18/04/2025

Nhân viên 
bệnh viện 
Sản - Nhi 
An Giang



Huệ, ấp 
tây Sơn, 
TT Núi 
Sập, huyện 
Thoại Sơn, 
tỉnh An 
Giang

13. 8 Phan Thị Ngọc 
Duyên 2002 089302003208

Số nhà 
112, ấp 
Nhơn Hòa, 
xã Nhơn 
Mỹ, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh An 
Giang

Cử nhân 
Hộ sinh Hộ sinh Nguyễn Thị Huyền Nhung - 

khoa Sanh
18/11/2024 - 
18/04/2025

Nhân viên 
bệnh viện 
Sản - Nhi 
An Giang

14. 9 Nguyễn Thị 
Thúy Linh 1996 087196002698

Số nhà 
194, ấp 
Hưng Tây, 
xã Long 
Hưng A, 
huyện Lấp 
Vò, tỉnh 
Đồng Tháp

Cao đẳng 
Điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

Nguyễn Chí Thân - khoa 
Nội nhi

11/11/2024 - 
13/01/2025

Nhân viên 
bệnh viện 
Sản - Nhi 
An Giang
1. Thực 
hành tại 
TTYT 
Long 
Xuyên 
(01 tháng)
2. Thực 
hành 
BVĐKTT
AG (03 
tháng)

15. 10 Lâm Thị Mỹ 
Trinh

1990 089190019013 Số nhà 
215, tồ 12, 
ấp Bình 
Thuận, xã 
Bình 
Long, 
huyện 
Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

Nguyễn Chí Thân - khoa 
Nội nhi

11/11/2024 - 
13/01/2025

Nhân viên 
bệnh viện 
Sản - Nhi 
An Giang
1. Thực 
hành tại 
TTYT 
Long 
Xuyên 
(01 tháng)
2. Thực 



hành 
BVĐKTT
AG (03 
tháng)

III BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

16. 1 Nguyễn Tuấn 
Anh 20/06/2003 089203000505

An Thái, 
Hòa Bình, 
Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(14/10/2024 đến 
13/11/2024)
CN. Trần Minh Phương

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi An 
Giang 02 
tháng

17. 2 Lưu Hồng 
Hạnh 03/8/2000 089300018842

Hòa Tân, 
Định 
Thành, 
Thoại Sơn, 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa Y khoa

BS.CKI Trần vũ Linh
BS.CKII Huỳnh Thị Huyền 
Trang

14/10/2024

BV Sản 
Nhi AG 
gửi  thực 
thành tại 
BVĐKTT
AG 07 
tháng

18. 3 Nguyễn Ngọc 
Bảo Thư 21/10/2003 089303006894

Đông An, 
Đông 
Xuyên, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/10/2024 đến 
13/11/2024)
CN. Nguyễn Thị Thơ

14/10/2024

TH tại  
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

19. 4 Võ Thị Bích 
Nhi 09/10/2003 089303003287

Mỹ Thuận, 
Mỹ Hòa 
Hưng, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/10/2024 đến 
13/11/2024)
CN. Phạm Hoàng Nam

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

20. 5 Lê Lý Hoa 
Đăng 12/10/2003 089303009274

Vĩnh 
Trung, 
Vĩnh 
Trạch, 
Thoại Sơn, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/10/2024 đến 
13/11/2024)

14/10/2024
TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

21. 6 Phan Thị Thảo 
Quyên

18/6/2002 089302017232 Tây Sơn, 
Núi Sập, 
Thoại Sơn, 

CN. Hộ 
sinh

Hộ sinh CN. Huỳnh Ngọc Nhân
14/10/2024 đến 14/11/2024

14/10/2024 BV Sản 
Nhi AG 
gửi TH 



An Giang TẠI 
BVĐKTT
AG 1 
tháng

22. 7 Đỗ Phú Quí 06/06/2003 089203003891

An Hồng, 
An Thạnh 
Trung, 
Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/03/2025 đến 
14/04/2025)
CN. Nguyễn Thị Thơ

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

23. 8 Phạm Thị Ngọc 
Hà 14/8/2002 089302001464

Long Hòa 
1, Long 
Kiến, Chợ 
Mới, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/10/2024 đến 14/4/2025)
CN. Tô Hồng Ánh

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi An 
Giang 02 
tháng

24. 9 Ngô Tuyết 
Hạnh 05/03/2003 089303013302

Tây Huề 1, 
Mỹ Hòa, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/03/2025 đến 14/4/2025
CN. Huỳnh Thị Mai Phan

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 2  
tháng

25. 10 Võ Thị Thùy 
Dương 18/5/2003 091303002446

Hiệp Hòa, 
Mỹ Hiệp 
Sơn, Hòn 
Đất, Kiên 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/03/2025 đến 14/4/2025)
CN. Lê Minh Thà`

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

26. 11 Lâm Thị 
Huỳnh Như 22/8/2003 087303004341

An Ninh, 
Mỹ An 
Hưng A, 
Lấp Vò, 
Đồng Tháp

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(14/03/20025 đến 
14/4/2025)
CN. Bùi Thị Thanh Trúc

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

27. 12 Ngô Đình Ngọc 
Thơ 9/12/2002 089302006133

Nguyễn 
Du, Mỹ 
Bình, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
14/10/2024 đến 
13/11/2024)
CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc

14/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

28. 13 Phan Thị Ngọc 
Duyên

27/5/2002 089302003208 Nhơn Hòa, 
Nhơn Mỹ, 
Chợ Mới, 
An giang

CN. Hộ 
sinh

Hộ sinh CN. Huỳnh Ngọc Nhân
(14/10/2024 đến 
14/11/2024)

14/10/2024 BV Sản 
Nhi AG 
gửi TH  
tại 
BVĐKTT



AG 1 
tháng

29. 14 Phí Trang Như 
Ngọc 24/11/2000 089300005739

Hòa Phú 2, 
An Châu, 
Châu 
Thành, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa y khoa

BS.CKII Lũ Công Trung
BS. CKII Phạm Ngọc Kiếu

14/10/2024

BV Sản 
Nhi AG 
gửi TH tại 
BVĐKTT
AG 07 
tháng

30. 15 Nguyễn Trọng 
Tín 8/12/2003 089203018193

An Thạnh, 
Hòa An, 
Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/11/2024 đến 
15/12/2024)
CN. Lê Minh Thà

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

31. 16 Đoàn Thị Cẩm 
Tiên 25/8/2002 087302007312

Hòa 
Trung, 
Kiến An, 
Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/10/2024 đến 
15/11/2024)
CN. Huỳnh Thị Mai Phan

16/10/2024

Th tại BV 
Sản Nhi 
AG 02 
tháng

32. 17 Lê Thị Thu 
Nguyệt 10/5/2003 089303017856

Phú 
Thượng, 
Kiến An, 
Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/10/2024 đến 
15/11/2024)
CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

33. 18 Nguyễn Thị 
Kiều Oanh 15/8/2003 089303014395

Hòa Hưng, 
Hòa Bình 
Thạnh, 
Châu 
Thành, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(16/11/2024 đến 
15/12/2024)
CN. Phan Thị Mỹ Nhân

16/10/2024

TH tại Bv 
Sản Nhi 
AG 2 
tháng

34. 19 Phạm Ngọc 
Bích Tuyền 16/11/2003 089303004151

Long 
Thành, 
Long Điền 
B, Chợ 
Mới, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/10/2024 đến 
15/11/2024)
CN. Nguyễn Văn Thành An

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

35. 20 Hồng Phi 
Tường 17/10/2002 089202008264

Bình 
Thủy, 
Châu Phú, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/03/2025 đến 20/4/2025)
CN. Trần Minh Phương

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 



36. 21 Trần Minh 
Nguyệt 05/6/2003 092303008879

An Hòa, 
Định An, 
Lấp Vò, 
Đồng Tháp

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/3/2025 đến 20/4/2025)
CN. Nguyễn Thị Diệp Trinh

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

37. 22 Phan Duy Linh 15/7/2003 089203003366

An Ninh, 
Hội An, 
Chợ Mới, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/3/2025 đến 20/4/2025)
CN. Nguyễn Thị Diệp Trinh

16/1/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

38. 23 Huỳnh Tâm 
Băng 17/5/2003 094303001445

Phụng 
Sơn, Song 
Phụng, 
Long Phú, 
Sóc Trăng

CĐ. Điều 
dưỡng 

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/11/2024 đến 
15/12/2024)
CN. Nguyễn Thị Diệp Trinh

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

39. 24 Phạm Tấn Sĩ 22/4/2003 089203004109

Tân Đông, 
Mỹ Phú 
Đông, 
Thoại Sơn, 
An Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/11/2024 đến 
15/12/2024)
CN. Nguyễn Văn Thành An

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 2 
tháng

40. 25 Nguyễn Thụy 
Kim Quý 16/6/2003 089303003224

Tây Khánh 
2, Mỹ 
Hòa, Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Văn Tuấn
(16/3/2025 đến 20/4/2025)
CN. Bùi Duy Lễ

16/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

41. 26 Trần Đăng 
Khoa 27/9/2003 089203003153

Mỹ Thuận, 
Mỹ Hòa 
Hưng, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(18/12/2024 đến  
17/01/2025)
CN. Nguyễn Thị Thơ

18/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

42. 27 Vũ Hoàng Anh 
Thư 13/9/2003 089303014505

Bình 
Khánh 1, 
Bình 
Khánh, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(18/12/2024 đến 
17/01/2025)
CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc

18/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

43. 28 Huỳnh Kim 
Ngọc

27/4/2003 089303019956 Ba Xưa, 
Thạnh Mỹ 
Tây, Châu 
Phú, An 

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Trần Thị Bé Thì
(18/12/2024 đến 
17/01/2025)

18/10/2024 TH TẠI 
BV Sản 
Nhi AG 



Giang CN. Phạm Hoàng Nam 02 tháng 

44. 29 Huỳnh Thị 
Thanh Tuyền 28/8/1995 089195021060

An Phú, 
Tịnh Biên, 
An Giang

Trung cấp 
VLTL và 
PHCN

KTV 
PHCN

BS.CKII Đỗ Đức Trí
BS.CKII Phạm Văn Kiểm

21/10/2024

45. 30 Hồ Hoàng Hiếu 19/10/2000 089300002262

Mỹ 
Xuyên, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa y khoa

BS. CKII Đoàn Công Du
BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương

21/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 4 
tháng

46. 31 Nguyễn Thị 
Tuyết Nhi 14/5/2003 089303002016

Cần Đăng, 
Châu 
Thành, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn văn Thành An
CN. Huỳnh Ngọc Nhân
(23/3/2025 đến 28/4/2025)

23/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng

47. 32 Phạm Như 
Quỳnh 16/9/2003 089303019213

An Hòa, 
Châu 
Thành, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Tô Hồng Ánh
CN. Huỳnh Ngọc Nhân
(23/12/2024 đến 
22/01/2025)

23/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

48. 33 Lê Mỹ Nhựt 
Quỳnh 29/7/2000 089300009998

Bình Mỹ, 
Châu Phú, 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa y khoa

BS.CKII Nguyễn Thái Bảo
BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương

30/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
04 tháng 

49. 34 Nguyễn Thanh 
Huy 03/12/2000 089200005938

Bình Mỹ, 
Châu Phú, 
An Giang

Bác sĩ y 
khoa y khoa

BS.CKI Nguyễn phú Quốc
BS.CKI Nguyễn Thành 
Phúc

30/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
04 tháng 

50. 35 Nguyễn Ngọc 
Thình 21/10/2000 092200010510

Mỹ Thạnh, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Phạm Hoàng Nam
CN. Trần Thị Bé Thì
(30/4/2025 đến 04/06/2025)

30/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

51. 36 Nguyễn Phước 
Lộc 03/01/2003 089203016223

An Châu, 
Châu 
Thành, An 
Giang

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Bùi Duy Lễ
CN. Trần Thị Bé Thì
(30/4/2025 đến 04/6/2025)

30/10/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 
02 tháng 

52. 37 Trà Thái Hòa 18/11/2000 089200008748 Mỹ Phước, 
Long 
Xuyên, An 

CĐ. Điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CN. Nguyễn Thị Thơ
CN. Trần Thị Bé Thì
(30/4/2025 đến 04/6/2025)

30/10/2024 TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 



Giang 02 tháng 

53. 38 Nguyễn Hồ Gia 
Vinh 07/6/1999 089099017970

Bình 
Khánh 7, 
Bình 
Khánh, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ y 
khoa y khoa

BS.CKII Lê Huy Cường
BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương

06/11/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 4 
tháng 

54. 39 Nguyễn Khoa 
Thi 18/11/2000 089300007669

Đông 
Thành, 
Đông 
Xuyên, 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bác sĩ y 
khoa  y khoa

BS.CKII Nguyễn Minh 
Tâm
BS.CKII Lê Hồ Tiến 
Phương

07/11/2024

TH tại 
BV Sản 
Nhi AG 4 
tháng 

55. 40 Trần Anh Kiệt 28/10/2002 089202007249

Hòa Phú 2, 
An Châu, 
Châu 
Thành, An 
Giang

CN. 
KTXN Y 
học

Kỹ thuật 
viên xét 
nghiệm y 
học

Ths. Nguyễn Thị Minh 
Hiếu
CN. Huỳnh Ngọc Nhân
(07/4/2025 đến 15/05/2025)

07/11/2024

IV TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

56. 01 Nguyễn Văn 
Tiện 18/06/1993 080093013243

ấp Cần 
Thạnh, xã 
Cần Đăng, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh An 
Giang

Y sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

- Ys Quách Việt Mỹ (6 th 
tại khoa YHCT&PHCN từ 
ngày 7/10/2024)
- BsCKI. Lý KIm Tùng (3th 
tại khoa CC-HSTC&CĐ, từ 
ngày 7/4/2025)

7/10/2024

57. 02 Dương Ngọc 
Trúc Thanh 11/4/2002 089302009120

ấp Bình 
Thạnh 2, 
xã Hoà 
An, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh An 
Giang

CN Xét 
nghiệm

Xét 
nghiệm y 
học

"1. CN Trần Thị Diễm 
Thúy (1th tại khoa CC-
HSTC&CĐ, 15/10/2024)
2. CN Quách Tiểu Thanh 
(5th tại khoa XN&CĐHA, 
15/11/2024)"

15/10/2024

58. 03 Lê Thị Kim 17/07/1996 089196022532 xã Vĩnh 
Hậu, 

Bs YHDP Y học dự 
phòng

"1. Bs Nguyễn Thị Thu 
Uyên (2 th tại khoa N-PT-

15/10/2024



huyện An 
Phú, tỉnh 
An Giang

GMHS, 15/10/24)
2. BsCKI Nguyễn Văn Vị 
(1 th tại khoa Nhi, 
15/12/24)
3. BsCKI Mai Thảo Ly (1 
th tại khoa CSSKSS&PS, 
15/01/24)
4. BsCKI Quách Trọng 
Chân (3Wtại khoa RHM-
M-TMH, 15/02/25)
5. BsCKI Nguyễn Cửu 
Long (1W tại khoa 
YHCT&PHCN, 06/03/25)
6. BsCKI Nguyễn Thanh 
Hoàng (3 th tại khoa CC-
HSTC&CĐ,15/03/25)
7. BsCKI Nguyễn Đình 
Khương (2 th tại khoa 
Khám bệnh, 15/06/25)
8. BsCKII Trần Thúy Bình 
(2 th khoa Nội tổng hợp, 
15/08/25)"

59. 04 Nguyễn Trần 
Ngọc Thọ

2/25/2000 89300001353 58E2, 
đường Lý 
Công Uẩn, 
phường 
Bình 
Khánh 7, 
thành phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Bs Y 
khoa

Y khoa "1.BsCKI. Nguyễn Cửu 
Long (1W tại khoa 
YHCT&PHCN, 
21/10/2024)
2. BsCKI. Quách Trọng 
Chân (3W tại khoa RHM-
M-TMH, 28/10/2024)
3. Bs. Nguyễn Thị Thu 
Uyên (2th tại khoa N-PT-
GMHS, 21/11/2024)
4. BsCKI. Nguyễn Văn Vị 
(1th tị khoa Nhi, 
21/01/2025).
5. BsCKI. Mai Thảo Ly 
(1th tại khoa CSSKSS&PS, 
21/02/2025)
6. BsCKI. Phạm Trọng 

21/10/2024



Nhân (2th tại khoa Nội, 
21/03/2025)
7. BsCKI. Trần Thị Uyên 
Phương (2th tại khoa Khám 
bệnh ,21/05/2025)
8. BsCKI. Lý KIm Tùng 
(3th tại khoa CC-
HSTC&CĐ, 21/07/2025)"

60. 05 Lâm Hồng 
Ngọc 9/16/2000 089300004547

4B2, khóm 
Mỹ Quới, 
phường 
Mỹ Quý, 
thành phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Bs Y 
khoa Y khoa

"1.BsCKI. Nguyễn Cửu 
Long (1W tại khoa 
YHCT&PHCN, 
21/10/2024)
2. BsCKI. Quách Trọng 
Chân (3W tại khoa RHM-
M-TMH, 28/10/2024)
3. Bs. Nguyễn Thị Thu 
Uyên (2th tại khoa N-PT-
GMHS, 21/11/2024)
4. BsCKI. Nguyễn Văn Vị 
(1th tị khoa Nhi, 
21/01/2025).
5. BsCKI. Mai Thảo Ly 
(1th tại khoa CSSKSS&PS, 
21/02/2025)
6. BsCKI. Phạm Trọng 
Nhân (2th tại khoa Nội, 
21/03/2025)
7. BsCKI. Trần Thị Uyên 
Phương (2th tại khoa Khám 
bệnh ,21/05/2025)
8. BsCKI. Lý KIm Tùng 
(3th tại khoa CC-
HSTC&CĐ, 21/07/2025)"

21/10/2024

61. 06 Lê Anh Khoa 7/1/2000 089200002077 Lô 6P1, 
khóm 
Đông 
Thịnh 6, 
phường 
Mỹ Phước, 
thành phố 

Bs Y 
khoa

Y khoa "1.BsCKII. Trần Thúy Bình 
(02 th tại khoa Nội, 
21/10/2024)
2. BsCKII. Lâm Ngọc 
Trang (1th tại khoa 
CSSKSS&PS, 21//12/2024)
3. BsCKI. Nguyễn Hạnh 

21/10/2024



Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Xuân (1th tại khoa Nhi, 
21/01/2025).
4. Bs.CKI Võ Thu Nương 
(2th tại khoa N-PT-GMHS, 
21/02/2025)
5.BsCKI Nguyễn Cửu Long 
(1W tại khoa 
YHCT&PHCN, 21/4/2025)
6. BsCKI. Quách Trọng 
Chân (3W tại khoa RHM-
M-TMH, 27/4/2025)
7. BsCKI. Trần Thị Uyên 
Phương (2th tịa khoa 
KB,21/05/2025)
8. BsCKI. Lý Kim Tùng 
(3th tại khoa CC-
HSTC&CĐ, 21/07/2025)"

62. 07 Nguyễn Ngọc 
Hương Giang

3/18/2000 089300000284 1/15A 
đường 
Nam Cao, 
khóm 
Thạnh An, 
phường 
Mỹ Thới, 
thành phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Bs Y 
khoa

Y khoa "1.BsCKII. Trần Thúy Bình 
(02 th tại khoa Nội, 
21/10/2024)
2. BsCKII. Lâm Ngọc 
Trang (1th tại khoa 
CSSKSS&PS, 21//12/2024)
3. BsCKI. Nguyễn Hạnh 
Xuân (1th tại khoa Nhi, 
21/01/2025).
4. Bs.CKI Võ Thu Nương 
(2th tại khoa N-PT-GMHS, 
21/02/2025)
5.BsCKI Nguyễn Cửu Long 
(1W tại khoa 
YHCT&PHCN, 21/4/2025)
6. BsCKI. Quách Trọng 
Chân (3W tại khoa RHM-
M-TMH, 27/4/2025)
7. BsCKI. Trần Thị Uyên 
Phương (2th tịa khoa 
KB,21/05/2025)
8. BsCKI. Lý Kim Tùng 

21/10/2024



(3th tại khoa CC-
HSTC&CĐ, 21/07/2025)"

63. 8
Nguyễn Minh 
Nhựt 4/10/2000 089200012126

khóm Bình 
Đức 3, 
phường 
Bình Đức, 
thành phố 
Long 
Xuyên, An 
Giang

Bs Y 
khoa Y khoa

"1.BsCKII. Trần Thúy Bình 
(02 th tại khoa Nội, 
21/10/2024)
2. BsCKII. Lâm Ngọc 
Trang (1th tại khoa 
CSSKSS&PS, 21//12/2024)
3. BsCKI. Nguyễn Hạnh 
Xuân (1th tại khoa Nhi, 
21/01/2025).
4. Bs.CKI Võ Thu Nương 
(2th tại khoa N-PT-GMHS, 
21/02/2025)
5.BsCKI Nguyễn Cửu Long 
(1W tại khoa 
YHCT&PHCN, 21/4/2025)
6. BsCKI. Quách Trọng 
Chân (3W tại khoa RHM-
M-TMH, 27/4/2025)
7. BsCKI. Trần Thị Uyên 
Phương (2th tịa khoa 
KB,21/05/2025)
8. BsCKI. Lý Kim Tùng 
(3th tại khoa CC-
HSTC&CĐ, 21/07/2025)"

21/10/2024

64. 9 Vương Ngọc 
Tú

4/24/1997 089197002523 ấp Đông 
Sơn, thị 
trấn Núi 
Sập, huyện 
Thoại Sơn, 
tỉnh An 
Giang

CĐ ĐD Điều 
dưỡng

"1.Cn Trần Phú Đông (1 th 
tại khoa CC-HSTC&CĐ, 
21/10/2024)
2. Cn Nguyễn Thị Cảnh (1 
th tại khoa Khám bệnh, 
21/11/2024)
3. Cn Trịnh Văn Thông (1 
th tại khoa Nội, 21/12/2024)
4. CĐ Phan Thị Tuyết (1 th 
tại khoa Ngoại- Phẫu thuật- 
Gây mê hồi sức, 
21/01/2025)

21/10/2024



5. Cn Phạm Hiền (1 th tại 
khoa Nhi, 21/02/2025)
6. Cn Nguyễn Thị Trường 
An (1 th tại khoa 
CSSKSSPS, 21/03/25)"

65. 10
Lê Đoàn Thanh 
Duy 9/9/1997 089097019895

số 25 ấp 
Long 
Hưng, xã 
Long 
Giang, 
huyện Chợ 
Mới, tỉnh 
An Giang

CĐ ĐD Điều 
dưỡng

"1.Cn Trần Phú Đông (1 th, 
21/10/2024)
2. Cn Nguyễn Thị Cảnh (1 
th, 21/11/2024)
3. Cn Trịnh Văn Thông (1 
th,21/12/2024)
4. CĐ Phan Thị Tuyết (1 th, 
21/01/2025)
5. Cn Phạm Hiền (1 th, 
21/02/2025)
6. Cn Nguyễn Thị Trường 
An (1 th, 21/03/25)"

21/10/2024

66. 11
Nguyễn Thị 
Thanh Hương 9/5/2000 087300015022

ấp Tân 
Thuận B, 
xã Tân 
Mỹ, huyện 
Lấp Vò, 
tỉnh Đồng 
Tháp

Bs RHM Răng hàm 
mặt

"1. BsCKI Nguyễn Thanh 
Hoàng (03th tại khoa CC-
HSTC&CĐ, 21/10/2024)
2. Bs Huỳnh Dương Thanh 
Uyên (9th tại khoa RHM-
M-TMH, 21/01/2025)"

21/10/2024

67. 12
Nguyễn Hoàng 
Phi Yến 17/10/2003 089303008061

8/6B Lê 
Lợi, 
phường 
Mỹ Bình, 
thành phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

CĐ ĐD Điều 
dưỡng

"1.Ys Quách việt Mỹ (1W 
tại khoa YHCT&PHCN, từ 
ngày 23/12/2024)
2. CN Đinh Thị Tuyết Mai 
(3W tại khoa RHM-M-
TMH, từ 31/12/2024)"

23/12/2024 BV Sản 
Nhi

68. 13 Nguyễn Thanh 
Trúc

10/08/2003 089303007992 336/17 ấp 
Tấn Bình, 
xã Tấn 

CĐ ĐD Điều 
dưỡng

"1.Ys Quách việt Mỹ (1W 
tại khoa YHCT&PHCN, từ 
ngày 21/12/2024)

21/12/2024 BV Sản 
Nhi



Mỹ, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh An 
Giang

2. CN Đinh Thị Tuyết Mai 
(3W tại khoa RHM-M-
TMH, từ 28/12/2024)"

69. 14
Phan Phúc 
Giàu 2/20/2001 089201016516

ấp An 
Bình, xã 
Hội An, 
huyện Chợ 
Mơi, tỉnh 
An Giang

CĐ KT 
PHCN

Phục hồi 
chức năng

"1.CĐ Trần Hiền Đệ (1th 
tại khoa CC-HSTC&CĐ, từ 
ngày 28/10/2024)
2. Bs Nguyễn Thị Hoàng 
Huân (5th  tại khoa 
YHCT&PHCN, từ 
28/11/2024)"

28/10/2024

70. 15
Nguyễn Trang 
Liễu Thơi 5/16/2003

089303021927

1089/9 tổ 
12 khóm 
Tây Khánh 
7, phường 
Mỹ Hòa, 
thành phố 
Long 
Xuyên, An 
Giang

CĐ ĐD Điều 
dưỡng

"1.Cn Trần Phú Đông (1 th 
tại khoa CC-HSTC&CĐ, 
28/10/2024)
2. Cn Nguyễn Thị Cảnh (1 
th tại khoa Khám bệnh, 
28/11/2024)
3. Cn Trịnh Văn Thông (1 
th tại khoa Nội, 28/12/2024)
4. CĐ Phan Thị Tuyết (1 th 
tại khoa N-PT-GMHS, 
28/01/2025)
5. Cn Phạm Hiền (1 th tại 
khoa Nhi, 28/02/2025)
6. Cn Nguyễn Thị Trường 
An (1 th tại khoa 
CSSKSSPS, 28/03/25)"

28/10/2024

71. 16 Huỳnh Mai 
Nhã Anh

03/01/2003 089303007448 tổ 13, ấp 
Bình Phú 
1, xã Bình 
Hòa, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh An 
Giang

CĐ ĐD Điều 
dưỡng

"1.Cn Trần Phú Đông (1 th 
tại khoa CC-HSTC&CĐ, 
28/10/2024)
2. Cn Nguyễn Thị Cảnh (1 
th tại khoa Khám bệnh, 
28/11/2024)
3. Cn Trịnh Văn Thông (1 
th tại khoa Nội, 28/12/2024)
4. CĐ Phan Thị Tuyết (1 th 
tại khoa N-PT-GMHS, 
28/01/2025)

28/10/2024



5. Cn Phạm Hiền (1 th tại 
khoa Nhi, 28/02/2025)
6. Cn Nguyễn Thị Trường 
An (1 th tại khoa 
CSSKSSPS, 28/03/25)"

V TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

72. 1 Bành Đức 
Dũng 10/08/1957 084057005047

khóm 1, 
thị trấn 

Tiểu Cần, 
tỉnh Trà 

Vinh

Y sỹ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

1. BS.CKI Đỗ Duy Thái 
(Khoa CC-HSTC và Chống 

độc) 03 tháng.
2. Y sỹ YHCT Nguyễn Thị 
Phương Hồng (Khoa Y học 
cổ truyền và phục hồi chức 

năng) 06 tháng.

01/10/2024 
đến ngày 

01/07/2025

73. 2 Nguyễn Thị 
Khánh Linh 20/03/1994 092194010861

ấp D2, xã 
Thạnh Lợi, 

huyện 
Vĩnh 

Thạnh, 
tỉnh Cần 

Thơ

CĐĐD Điều 
dưỡng

1.CĐĐD Huỳnh Thanh 
Sang(Khoa CC-HSTC và 
chống độc) 01 tháng.
2.CNĐD Trần Ngọc Sơn 
(Khoa Nội-Ngoại) 03 tháng
3.CNĐD Lương Thị Kiển
(Khoa Nhi – Nhiễm)02 
tháng

07/10/2024 
đến ngày 

07/04/2025



74. 3 Nguyễn Hải 
Yến 15/06/1999 089199014164

Khóm Phú 
An, Thị 
trấn Phú 

Hòa, 
huyện 

Thoại Sơn, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

1.BS.CKI Đỗ Duy Thái
(Khoa CC-HSTC và chống 
độc)  03 tháng.
2.BS.CKI Trương Thị 
Mai(khoa Nội) 03 tháng
3.BS Quách Quốc Việt
(khoa Ngoại-Phẫu thuật-
Gây mê hồi sức)02 tháng
4.BS.CKI Phan Tấn Đức
(khoa Nhi – khoa Nhiễm) 02 
tháng
5. BS. CKI Phạm Thị Thanh 
Tâm (Khoa CSSKSS và phụ 
sản)02 tháng

07/10/2024 
đến ngày 

07/10/2025

Nhân viên

75. 4 Nguyễn Thị 
Ngọc Nhi 25/02/2000 089300017204

Khóm Tây 
Sơn, Thị 
trấn Núi 

Sập, huyện 
Thoại Sơn, 

tỉnh An 
Giang

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Y học cổ 
truyền

1.BS.CKI Đỗ Duy Thái
(Khoa CC-HSTC và chống 
độc)  03 tháng.
2.BS. CKI Lê Văn Bình 
(Khoa Y học cổ truyền và 
phục hồi chức năng) 09 
tháng

07/10/2024 
đến ngày 

07/10/2025
Nhân viên

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ

76. 1 Lê Thị Lệ 
Trinh  6/04/1996 089196005677

ấp Long 
Hưng, xã Ô 

Long Vĩ, 
huyện 

Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

Y sĩ đa 
khoa Đa khoa

BS.CKI Phạm Thị Loan
(Hồi sức cấp cứu 03 tháng)
BS.CKI Huỳnh Thị Mỹ 
Hạnh
BS.CKI Phạm Gắng Công
 BS. Lương Dậu Tắc
BS. Đào Thanh Trúc
BS.CKI Huỳnh Trúc 
Phương

07/10/2024 
đến 

06/07/2025



77. 2 Bùi Ngọc 
Minh Anh  20/5/ 2000 089300003415

số 1129, tổ 
1A, khóm 

Vĩnh 
Thuận, thị 
trấn Vĩnh 

Thạnh 
Trung, 
huyện 

Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS. Thái Thị Bích Ngọc
BS. Quách Phương Tính
(Hồi sức cấp cứu 03 
tháng)
BS. CKI Phạm Gắng 
Công
BS. Đào Thanh Trúc
BS. CKI Huỳnh Trúc 
Phương
BS. CKII Nguyễn Hoàng 
Huy
BS. CKI Ngô Thanh Tuấn

14/10/2024 
đến 

13/10/2025

78. 3 Quách Ngọc 
Như Ý  06/01/2000 089300014843

ấp Mỹ 
Trung, xã 
Mỹ Phú, 

huyện 
Châu Phú, 

tỉnh An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS. Thái Thị Bích Ngọc
BS. CKI Ngô Thanh Tuấn
BS. CKI Huỳnh Trúc 
Phương
BS. CKI Phạm Gắng Công
BS. CKI Phạm Thị Loan
(Hồi sức cấp cứu 03 tháng)
BS. Đào Thanh Trúc
BS. CKI Nguyễn Hoàng 
Huy

14/10/2024 
đến 

13/10/2025

79. 4 Nguyễn Bảo 
Duy 26/12/1999  089099015778

số 166, tổ 
06, ấp 

Hưng Lợi, 
xã Đào 

Hữu Cảnh, 
huyện 

Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS. CKI Phạm Gắng Công
BS. Thái Ngọc Phúc
(Hồi sức cấp cứu 03 tháng)
BS. Đào Thanh Trúc
BS. CKI Nguyễn Hoàng 
Huy
BS. Thái Thị Bích Ngọc
BS. CKI Ngô Thanh Tuấn
BS. CKI Huỳnh Trúc 
Phương

14/10/2024 
đến 

13/10/2025

80. 5 Thái Nhật 
Trường

27/07/1999 089099012224 653, tổ 17, 
khóm Vĩnh 
Hưng, thị 
trấn Vĩnh 

Thạnh 

Bác sĩ Y 
khoa

Y khoa BS. CKI Huỳnh Trúc 
Phương
BS. CKI Phạm Gắng Công
BS. CKI Phạm Thị Loan
(Hồi sức cấp cứu 03 tháng)

14/10/2024 
đến 

13/10/2025



Trung, 
huyện 

Châu Phú, 
tỉnh An 
Giang

BS. Đào Thanh Trúc
BS. CKI Nguyễn Hoàng 
Huy
BS. CKI Huỳnh Thị Mỹ 
Hạnh
BS. CKI Ngô Thanh Tuấn

81. 6 Lê Thị Ngọc 
Như  14/02/2000 089300015133

số 05, ấp 
Bình Quới 
I, xã Bình 

Thạnh 
Đông, 

huyện Phú 
Tân, tỉnh 
An Giang

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BS. CKI Nguyễn Hoàng 
Huy
BS. CKI Huỳnh Thị Mỹ 
Hạnh
BS. CKI Ngô Thanh Tuấn
BS. CKI Huỳnh Trúc 
Phương
BS. CKI Phạm Gắng Công
BS. Thái Ngọc Phúc
(Hồi sức cấp cứu 03 tháng)
BS. Đào Thanh Trúc

14/10/2024 
đến 

13/10/2025

82. 7 Trương Hoàng 
Nhi  25/11/2000 089300010295

số 288, tổ 
06, ấp Mỹ 
Thiện, xã 
Mỹ Đức, 

huyện 
Châu Phú, 

tỉnh An 
Giang

Bác sĩ Y 
học cổ 
truyền

Y học cổ 
truyền

BS. Thái Ngọc Phúc
(Hồi sức cấp cứu 03 tháng)
BS. Lương Dậu Tắc

14/10/2024 
đến 

13/10/2025

VII TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

83. 1 Nguyễn Phước 
Duy 19/5/1991 89091001420

Tổ 8, ấp 
Vĩnh An, 
xã Vĩnh 
Hòa, thị xã 
Tân Châu, 
tỉnh An 
Giang.

Y sĩ Đa khoa

BSCKI. Bành Kim Hiền 
BS. Ôn Hòa Thanh
BSCKI. Nguyễn Thị Hồng
BS. CiTy Mariam
BS. Tô Thị Lan Hương

15/10/2024- 
15/6/2025
(08 tháng)

Dự kiến 
thực hành 
01 tháng: 
(01 tháng 
ngoại) tại 
BVĐK 
khu vực 
Tỉnh

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN



84. 1 Ngô Bửu 
Chánh

16/02/1992 089092002908

Ấp Vĩnh 
Quới, xã 
Lạc Quới, 
huyện Tri 
Tôn, tỉnh 
An Giang.

Bác sĩ Y 
khoa Y khoa

BSCKI. Huỳnh Thị Thanh 
Thúy
BSCKI. Lục Neáng Sóc 
Phương
BSCKI. Lâm Thị Phượng
BSCKI. Nguyễn Thị Phiến
BSCKI. Nguyễn Văn Ấm

08/10/2024

85. 2 Nguyễn Thị 
Mỹ Linh

21/03/2003 089303003725

Khóm An 
Định A, thị 
trấn Ba 
Chúc, 
huyện Tri 
Tôn, tỉnh 
An Giang.

CĐĐD Điều 
Dưỡng

CĐ. Nguyễn Văn Tỷ
CN. Nguyễn Thị Khánh 
Giang

28/102024

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

86. 01 Nguyễn Minh 
Tuấn

05/04/2000 089200017789 138A, 
khóm Long 
Hòa, thị 
trấn Chợ 
Mới, huyện 
Chợ Mới, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ Y 
khoa

Y khoa 1.BSCKI Nguyễn Thị Hồng 
Khanh (Khoa Nội) 1,5 tháng 
từ 01/10/2024 đến 
17/11/2024
2.BSCKI Lê Hoàng Trung 
(Khoa Truyền nhiễm) 1,5 
tháng từ 18/11/2024 đến 
01/01/2025
3.BSCKI Lê Thị Thu 
Hương (Khoa Nhi) 1,5 
tháng từ 02/01/2025 đến 
16/02/2025
4.BSCKI Phạm Phước Hải 
(Khoa Ngoại-Phẫu thuật-
Gây mê hồi sức) 1,5 tháng 
từ 17/02/2025 đến 
31/3/2025
5.BSCKI Trần Thị Thu Thi 
(Khoa CSSKSS và Phụ sản) 
1,5 tháng từ 01/4/2025 đến 
18/5/2025

01/10/2024 
đến ngày 
10/10/2025

Nhân viên



6.BSCKI Nguyễn Văn Phú 
(Khoa RHM- Mắt-TMH) 01 
tháng từ 19/5/2025 đến 
19/6/2025
7.BSCKI Ngô Thị Thúy 
Anh (Khoa Khám bênh) 0,5 
tháng từ 20/6/2025 đến 
06/7/2025
8.BSCKI Mai Thanh Bình 
(Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích 
cực và chống độc) 03 tháng 
từ 07/7/2025 đến 
10/10/2025

X BỆNH VIỆN TIM MẠCH TỈNH AN GIANG

92. 01 Nguyễn Lê 
Cát Tường  09/04/2000 089300018165

F3F4, 
đường 
Lê Lai, 
phường 
Mỹ 
Bình, 
Thành 
phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Bác sĩ 
đa 
khoa

Y khoa

BS. CKII. Nguyễn 
Thành Tuyên,  BS. CKI. 
Dương Hồng Chương
BS. CKII. Trương Bảo 
Ân
Thực hành 05 tháng từ 
01/10/2024 đến 
01/03/2025

01/10/2024

 

93. 02
Nguyễn 
Huỳnh 
Trang Vy

 09/11/2002 089302008602

Tổ 9, 
khóm 
Hòa 
Phú 4, 
Thị trấn 
An 
Châu, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh An 
Giang

Cử 
nhân 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ĐD. CKI. Võ Thị Kim 
Hà; CNĐD. Nguyễn Thị 
Hải Yến. Thực hành 06 
tháng từ 01/10/2024 đến 
01/04/2025)

01/10/2024

 



94. 03 Phạm Ngọc 
Trâm  12/12/2003 089303001364

Xã 
Long 
Điền A, 
huyện 
Chợ 
Mới, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ĐD. CKI. Võ Thị Kim 
Hà; CNĐD. Nguyễn Thị 
Hải Yến. Thực hành 06 
tháng từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025)
 

15/10/2024

 

95. 04 Lê Minh 
Quí 03/03/2003  089203000421

Số 319, 
ấp Bình 
Hưng 1, 
xã Bình 
Mỹ, 
huyện 
Châu 
Phú, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CNĐD. Trần Thiện Hải; 
CNĐD Nguyễn Văn 
Thà. Thực hành 06 tháng 
từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025
 

15/10/2024

 

96. 05 Huỳnh Anh 
Phúc 07/12/2003  089203019654

Khóm 
Bình 
Đức 3, 
phường 
Bình 
Đức, 
Thành 
phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CNĐD. Trần Thiện Hải; 
CNĐD Nguyễn Văn 
Thà. Thực hành 06 tháng 
từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025
 

15/10/2024

 

97. 06 Phan 
Nguyễn 
Tuyết Anh

 13/10/2003 089303012973 Số 
193/1, 
khóm 
Đông 
An, 
phường 
Đông 

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CNĐD. Trần Thiện Hải; 
CNĐD Nguyễn Văn 
Thà. Thực hành 06 tháng 
từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025
 

15/10/2024  



Xuyên, 
Thành 
phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

98. 07 Đặng Vân 
Kiều  17/10/2002 092302007431

Ấp 
Vĩnh 
Lân, xã 
Vĩnh 
Trinh, 
huyện 
Vĩnh 
Thạnh, 
Thành 
phố 
Cần 
Thơ

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ĐD. CKI. Võ Thị Kim 
Hà; CNĐD. Nguyễn Thị 
Hải Yến. Thực hành 06 
tháng từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025)
 

15/10/2024

 

99. 08 Huỳnh Kim 
Yến  28/06/1997 089197021609

Số 
38/6, 
khóm 
Đông 
Thịnh 
3, 
phường 
Mỹ 
Phước, 
Thành 
phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThS. Trần Thanh Phong. 
Thực hành 06 tháng từ 
15/10/2024 đến 
15/04/2025
 

15/10/2024

 

100. 09 Nguyễn 
Ngọc Như Ý

 09/07/2002 089302001514 Tổ 2, 
ấp Sơn 
Lập, xã 
Vọng 

Cao 
đẳng 
điều 

Điều 
dưỡng

ThS. Trần Thanh Phong. 
Thực hành 06 tháng từ 
15/10/2024 đến 

15/10/2024  



Đông, 
huyện 
Thoại 
Sơn, 
tỉnh An 
Giang

dưỡng 15/04/2025
 

101. 10
Nguyễn Thị 
Hồng 
Phượng

 04/08/2003 092303005483

Ấp B1, 
xã 
Thạnh 
Thắng, 
huyện 
Vĩnh 
Thạnh, 
Thành 
phố 
Cần 
Thơ

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThS. Trần Thanh Phong. 
Thực hành 06 tháng từ 
15/10/2024 đến 
15/04/2025
 

15/10/2024  

102. 11 Lê Thị Thúy 
Vy  21/10/2003 089303012752

Ấp 
Vĩnh 
Hòa B, 
xã Cần 
Đăng, 
huyện 
Châu 
Thành, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThS. Trần Thanh Phong. 
Thực hành 06 tháng từ 
15/10/2024 đến 
15/04/2025

 

15/10/2024  

103. 12 Hồ Minh 
Thiện

03/01/2000  089200019746 Số 
339A, 
khóm 
Tây 
Khánh 
2, 
phường 
Mỹ 
Hòa, 
Thành 

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThSĐD. Trần Quốc 
Dũng, CNĐD. Ngô Hồ 
Bích Quyên. Thực hành 
06 tháng từ 15/10/2024 
đến 15/04/2025

 

15/10/2024  



phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

104. 13 Võ Thị Kiều 
Diễm  09/08/2003 089303012062

Ấp Mỹ 
Khánh 
2, xã 
Mỹ 
Hòa 
Hưng, 
Thành 
phố 
Long 
Xuyên, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThSĐD. Nguyễn Công 
Thành. Thực hành 06 
tháng từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025)

 

15/10/2024  

105. 14 Nguyễn Thị 
Tú Uyên  26/07/2002 092302000889

Khu 
vực 
Thới 
An 1, 
xã Thới 
Thuận, 
Quận 
Thốt 
Nốt, 
Thành 
phố 
Cần 
Thơ

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThSĐD. Nguyễn Công 
Thành. Thực hành 06 
tháng từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025)

 

15/10/2024  

106. 15 Nguyễn Văn 
Thịnh

18/07/2002  089202016230 Ấp Tấn 
Thạnh, 
xã tấn 
Mỹ, 
huyện 
Chợ 

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThSĐD. Nguyễn Công 
Thành. Thực hành 06 
tháng từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025)

 

15/10/2024  



Mới, 
tỉnh An 
Giang

107. 16 Phan Thị 
Minh Thư  02/11/2002 089302010023

Xã Đào 
Hữu 
Cảnh, 
huyện 
Châu 
Phú, 
tỉnh An 
Giang 

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

ThSĐD. Trần Quốc 
Dũng,  Thực hành 06 
tháng từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025

 

15/10/2024  

108. 17 Lê Gia Hân  12/10/2003 089303004391

Áp 
Đông 
Sơn 2, 
Thị trấn 
Núi 
Sập, 
huyện 
Thoại 
Sơn, 
tỉnh An 
Giang

Cao 
đẳng 
điều 
dưỡng

Điều 
dưỡng

CNĐD. Ngô Hồ Bích 
Quyên. Thực hành 06 
tháng từ 15/10/2024 đến 
15/04/2025

 

15/10/2024
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